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5. MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Học sinh ôn tập trọng tâm các bài: 

1. Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

2. Bài 9. Chiến tranh lạnh (1947-1989). 

3.  Bài 10. Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 

II. YÊU CẦU 

 1. Nắm vững các sự kiện lịch sử chính, nhân vật lịch sử, địa danh tiêu biểu 

2. Nắm được kĩ năng làm bài TL và TN. 

  III. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Gồm 4 điểm TN và 6 điểm TL. 

IV. CÂU HỎI GỢI Ý 

1. Câu hỏi dạng trắc nghiệm (4 điểm) 

           a) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một 

phương án đúng. 

Câu 1. Vì sao Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ tám 

(5/1941) có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của Cách mạng tháng Tám (1945)? 

A. Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. 

B. Hoàn chỉnh quá trình chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng. 

C. Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

D. Củng cố được khối đoàn kết nhân dân. 

Câu 2. Điểm giống nhau cơ bản giữa nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Đông Dương lần thứ 7 tháng 11-1939 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 tháng 5/1941 là gì? 

A. Liên kết công-nông chống phát xít. 

B. Chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh. 

C. Xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. 

D. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu. 

Câu 3. Chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 

tháng 5/1941 là ai? 

          A. Nguyễn Ái Quốc.                       C. Võ Nguyên Giáp 

          B. Nguyễn Văn Cừ.                         D. Lê Hồng Phong. 

Câu 4. Ngay sau khi thành lập năm 1944, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã 

giành thắng lợi đầu tiên ở địa danh nào sau đây? 
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      A. Bắc Sơn.            B.Võ Nhai.          C. Phay Khắt, Nà Ngần.           D. Tân Trào. 

Câu 5. Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm những tỉnh nào? 

         A. Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên. 

         B. Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lai Châu. 

         C. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. 

         D. Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên. 

Câu 6. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc khởi nghĩa nào? 

         A. Khởi nghĩa Bắc Sơn                     B. Khởi nghĩa Nam Kì                       

         C. Khởi nghĩa Ba Tơ                         D. Binh biến Đô Lương 

Câu 7. Ngày 19-8-1945 ở Hà Nội đã diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng gì? 

           A. Việt Minh tổ chức buổi diễn thuyết công khai ở thành phố. 

B. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi. 

C.  Cuộc mít tinh của nhân dân Hà Nội ở Quảng trường Ba Đình. 

D. Việt Minh rải truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa. 

Câu 8. Ý nghĩa quan trọng nhất của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là gì? 

A. Lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng chục thế kỉ ở Việt Nam. 

B. Chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. 

C. Người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ. 

D. Đem lại độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. 

Câu 9. "Thời cơ ngàn năm có một" trong Cách mạng tháng Tám 1945 tồn tại trong thời gian nào? 

A. Từ khi Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hi rô si ma và Na ga xa ki của Nhật. 

B. Từ khi Chiến tranh thế giới hai kết thúc ở châu Âu (5/1945). 

C. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến lúc Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần hai. 

D. Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào giải giáp quân 

Nhật. 

Câu 10. “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy 

Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” là câu nói nổi tiếng của nhân vật 

lịch sử nào? 

A. Võ Nguyên Giáp.   B. Tôn Đức Thắng.      

C. Hồ Chí Minh.    D. Huỳnh Thúc Kháng. 

Câu 11. Nội dung cơ bản của Đại hội Quốc dân ngày 16 đến ngày 17-8-1945 là gì? 

A. Tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng. 

B. Đề ra chính sách đối nội, đội ngoại sẽ thực hiện sau khi giành chính quyền. 

C. Xác định phương châm chỉ đạo khởi nghĩa. 

D. Thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. 

 b) Câu trắc nghiệm đúng sai: Trong mỗi ý a), b), c), d) học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 
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“Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực 

dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân 

chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa. 

Bởi thế cho nên, chúng tôi, lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho 

toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp 

đã kí về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.  

Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.” 

(“Tuyên ngôn độc lập”, Trích theo Hệ thống tư liệu Lịch sử gốc trong dạy học Lịch sử 

ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội) 

a) Người soạn thảo văn bản “Tuyên ngôn độc lập” là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. S 

b) Tuyên ngôn độc lập” là văn kiện lịch sử khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Đ 

c) Cách mạng tháng Tám năm 1945 chỉ đánh đổ được chế độ quân chủ phong kiến ở Việt 

Nam. S 

d) Thực dân Pháp có âm mưu tái chiếm Đông Dương sau Cách mạng tháng Tám năm 

1945. Đ 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ ngày 25-6-1950 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, sau đó 

trở thành cuộc xung đột quốc tế trong Chiến tranh lạnh khi lực lượng của Liên hợp quốc do 

Mỹ lãnh đạo và quân đội Trung Quốc can thiệp. Trung Quốc, được sự tiếp ứng của Liên Xô, 

đã hỗ trợ cho Triều Tiên, còn Hàn Quốc được quân đội Mỹ và các nước phương Tây viện trợ 

vũ khí, quân đội… Sau 3 năm (1950-1953), Chiến tranh Triều Tiên tạm thời dừng lại khi Hiệp 

định ngừng bắn được kí kết ngày 27-7-1953. Do không đạt được hiệp định hoà bình nên đến 

hiện nay bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng có chiến tranh”.  

      (Dẫn theo Báo Nghệ An điện tử, ngày 20-4-2017) 

a) Chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra trong khoảng thời gian hơn 3 năm. (Đ) 

b) Cuộc chiến tranh Triều Tiên chỉ là cuộc xung đột giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. (S) 

c) Triều Tiên được sự ủng hộ, viện trợ về vũ khí, tài chính của các nước xã hội chủ nghĩa. 

(Đ) 

d) Cuộc chiến tranh Triều Tiên đã hoàn toàn kết thúc thắng lợi thuộc về Hàn Quốc. (S) 

2. Câu hỏi dạng tự luận (6 điểm) 

Câu 1. Nêu những diễn biến chính của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

Câu 2. Ngày 2/9/1945, có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc Việt Nam? 

Câu 3. Trình bày tình hình kinh tế của Liên Xô từ năm 1945 đến năm 1991.  

Câu 4. Hãy giải thích vì sao chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô sụp đổ? 
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B. PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 

I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Bài 11. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 

II. PHẦN LÍ THUYẾT 

Câu 1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Câu 2. Hãy nêu thế mạnh để phát triển công nghiệp, lâm nghiệp, nông nghiệp, thủy sản và du 

lịch của vung Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Câu 3. Trình bày sự phát triển và phân bố của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản vùng 

Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

Câu 4. Trình bày sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp ở vùng Trung du và miền núi 

Bắc Bộ. 

Câu 5. Trình bày sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

III. PHẦN THỰC HÀNH 

Dựa vào số liệu bảng 11.5 trang 155 sách giáo khoa, hãy vẽ biểu đồ thể hiện số lượng trâu, 

bò, lợn của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2010 – 2021 và nhận xét biểu đồ. 

 

---------------- 

 
CHÚC CÁC CON HỌC SINH ÔN TẬP TỐT! 


